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TT 
Chủ 

đề/Chương 
Nội dung/Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận     

Nhiều lựa chọn "Đúng-Sai" Trả lời ngắn      

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
  

1 

Chủ đề F. 

Giải quyết 

vấn đề với 

sự trợ giúp 

của máy 

tinh 

Bài 2: Bảng và khóa chính 

trong CSDL quan hệ 
1 1        1           1 1 1 15 

2 

Bài 3: Quan hệ giữa các 

bảng và khóa ngoài 

trong CSDL quan hệ 

1  1                    1  1 5 

3 

Bài 4: Các biểu mẫu cho 

xem và cập nhật dữ 

liệu 

1    1               2   12.5 

4 
Bài 5,6: Truy vấn trong 

CSDL quan hệ 
2             1     3   15 

5 
Bài 7: Các loại kiến trúc của 

hệ CSDL 
 1    1               2  12.5 

6 

Bài 8: Bảo vệ sự an toàn của 

hệ CSDL và bảo mật 

thông tin trong 

CSDL 

 1     1            1 1 12.5 

1 
Chủ đề 

FICT. Giải  

quyết vấn 

đề với sự 

trợ giúp 

của máy 

tinh 

Bài 1: Làm quen với MS 

Access 
  1         1   2 12.5 

2 
Bài 2: Tạo bảng trong 

CSDL quan hệ 
 1            1  2.5 

3 
Bài 3: Liên kết các bảng 

trong CSDL 
  1        1   1 1 12.5 

Tổng số câu 5 4 3 1 1 2 0 0 0 1 1 1 7 6 6   

Tổng số điểm 3,0 4,0 0,0 3,0 4,0 3,0 3,0   

Tỉ lệ % 30 40 0 30 40 30 30 100% 

  


